TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỨC                                           

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, lớp 5
	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác và đấu tranh thống nhất đất nước(1954- 1975)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	
	Câu số
	1,2,4,5
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước
( từ 1975 đến nay)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Các nước láng giềng của Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	4.Châu Âu.
	Số câu

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm

	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	 
	1,0

	
	Câu sô

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	1

	5,Châu Phi
	Số câu

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm

	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số

	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	

	6.Châu Mĩ
	Số câu

	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm

	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	7.Các đại dương trên thế giới
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	   4
	
	    2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	   4
	
	    2
	1
	
	2
	
	1
	
	


PHẦN I: MÔN LỊCH SỬ (5 điểm) 

1: “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ? (Mức độ 1)
A.Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967

B.Đêm 30 tết Mậu Thân 1968

C.Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969

     D.Đêm 30 tết Canh Tuất 1970

2: Vì sao Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ?(mức độ 2)
A.Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam

B.Vì Mĩ muốn rút quân về nước

C.Vì Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1972.

D.Vì Mĩ thương nhân dân ta
3.  Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào ?(mức độ 1)

A. Ngày 06 – 11 – 1979;


           B. Ngày 16 – 11 – 1979 ;


C. Ngày 30 – 12 – 1988 ;


          D. Ngày 04 – 4 – 1994.

4.Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau: (Mức độ 3)
 Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc.............. còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng..................................................., vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời……………….cho miền Nam.

5.Em hiểu câu : “Ngày 30 tháng 4 năm 1975  là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” như thế nào?(Mức độ 4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHẦN II: MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
1. Các nước láng giềng của Việt Nam là? (mức độ 1)
          A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia

          B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

          C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.
          D.Lào, Thái lan, Campuchia
2.  Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?(mức độ 2)
        A.Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.

       B.Vì châu phi có diện tích rộng lớn.
        C.Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.
       D. Vì châu Phi nằm gần biển.

3.Đồng bằng A-ma –dôn ở ?(mức độ 1)
          A.Bắc Mĩ.              B. Trung Mĩ.

          C. Nam mĩ.              D. Châu phi.

4.Chọn từ thích hợp để điền vào những chỗ chấm sau: ( mức độ 3)

Châu Âu nằm ở phía .................... châu Á, có khí hậu .................................. Đa số dân cư châu Âu là người da ................................ Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế .........................................

5. Hãy xếp các đại dương trên thế giới về diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé. ( Mức độ 2)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án và biêu điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

I. Phần Lịch sử

Câu 1: ý B

Câu 2: ý c

Câu 3: ý a

Câu 4:  Mĩ – chủ nghĩa xã hội- chi viện
Câu 5: Ngày 30- 4 năm 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử.Đất nước ta được thống nhất và độc lập.
II. Phần Địa lý
Câu 1: ý A
Câu 2: ý c

Câu 3: ý C

Câu 4:  tây – ôn hòa –trắng- phát triển
Câu 5: Thái Bình Dương, Đại tây dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương
